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Häc kú 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	

	
	BUæI CHIÒU
	Thùc hiÖn tõ ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2017



i 
	THø
	TIÕT
	7A

Oanh
	7B

Trúc
	7C

Quyền
	
	6A

Linh
	6B

Ninh
	6C

Hoa
	
	
	

	2
	1
	Văn - Oanh
	Văn  – Hương
	GDCD - Hoa
	
	NNg÷ -Linh
	Địa – Luyến
	Văn – Mai
	
	
	

	
	2
	Sinh – Luyến 
	GDCD - Hoa
	TD – Nhự
	
	Văn - Oanh
	NNg÷ -Linh
	Toán - Ninh
	
	
	

	
	3
	Toán – Trúc
	TD – Nhự
	Văn  – Hương
	
	Văn - Oanh
	MÜ thuËt - Hoa
	Toán - Ninh
	
	
	

	
	4
	MT - V. Hoa
	Toán – Trúc
	Toán – Quyền
	
	C.Nghệ  – Nhự
	Toán - Ninh
	NNg÷ -Linh
	
	
	

	
	5
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê 
	
	
	

	3
	1
	Nhạc – Chiên
	Toán – Trúc
	Văn  – Hương
	
	Địa – Luyến
	GDCD – Hạnh
	Văn – Mai
	
	
	

	
	2
	Toán – Trúc
	Văn  – Hương
	Nhạc – Chiên
	
	TD – Nhự
	Nhạc – Hạnh
	Địa – Luyến
	
	
	

	
	3
	§Þa – Vượng
	Văn  – Hương
	Sö – Hạnh
	
	MT - V. Hoa
	C.Nghệ  – Nhự
	Sinh – Luyến
	
	
	

	
	4
	Sö – Hạnh
	Nhạc – Chiên
	§Þa – Vượng
	 Trúc
	Sinh – Luyến
	Văn – Mai
	TD – Nhự
	
	
	

	
	5
	C.Nghệ - Luyến
	§Þa – Vượng
	MT - V. Hoa
	
	Sö - Hạnh
	Văn – Mai
	C.Nghệ  – Nhự
	
	
	

	4
	1
	Toán – Trúc
	N.Ngữ - Cúc
	Sö – Hạnh
	
	Văn - Oanh
	Toán - Ninh
	C.Nghệ  – Nhự
	
	
	

	
	2
	N.Ngữ - Cúc
	Toán – Trúc
	§Þa – Vượng
	
	TD – Nhự
	Sö - Hạnh
	Lý - Ninh
	
	
	

	
	3
	Sö - Hạnh
	C.Nghệ - Hiệp
	N.Ngữ - Cúc
	
	Toán – Hải
	TD – Nhự
	Toán - Ninh
	
	
	

	
	4
	TD – Nhự
	§Þa – Vượng
	C.Nghệ - Hiệp
	
	Toán – Hải
	Văn – Mai
	GDCD – Hạnh
	
	
	

	
	5
	§Þa – Vượng
	Lý - Ninh
	Toán – Quyền
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - Oanh
	N.Ngữ - Cúc
	Văn  – Hương
	 Quyền
	NNg÷ -Linh
	Sinh – Luyến
	Sö - Hạnh
	
	
	

	
	2
	Văn - Oanh
	TD – Nhự
	Văn  – Hương
	
	GDCD – Hạnh
	NNg÷ -Linh
	Toán - Ninh
	
	
	

	
	3
	N.Ngữ - Cúc
	Văn  – Hương
	Sinh – Luyến
	
	Văn - Oanh
	C.Nghệ  – Nhự
	NNg÷ -Linh
	
	
	

	
	4
	TD – Nhự
	Sö – Hạnh
	N.Ngữ - Cúc
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	N.Ngữ - Cúc
	MT - V. Hoa
	VănTC  – Hương
	
	Lý - Ninh
	Văn – Mai
	Nhạc – Hạnh
	
	
	

	
	2
	C.Nghệ - Luyến
	N.Ngữ - Cúc
	TD – Nhự
	
	Nhạc – Hạnh
	Toán - Ninh
	MT - V. Hoa
	
	
	

	
	3
	Sinh – Luyến
	Văntc  – Hương
	N.Ngữ - Cúc
	
	C.Nghệ  – Nhự
	Toán - Ninh
	Văn – Mai
	
	
	

	
	4
	GDCD - Hoa
	C.Nghệ - Hiệp
	Toán – Quyền
	
	Toán – Hải
	Sinh – Luyến
	TD – Nhự
	
	
	

	
	5
	Lý - Ninh
	Sinh – Luyến
	C.Nghệ - Hiệp
	
	Toán – Hải
	TD – Nhự
	SHL + NGLL - Hoa
	
	
	

	7
	1
	Văn - Oanh
	Toán – Trúc
	Lý - Ninh
	
	NNg÷ -Linh
	Văn – Mai
	Sinh – Luyến
	
	
	

	
	2
	VănTC - Oanh
	ToánTC – Trúc
	Toán – Quyền
	
	Sinh – Luyến
	NNg÷ -Linh
	ToánTC - Ninh
	
	
	

	
	3
	Toán – Trúc
	Sinh – Luyến
	ToánTC – Quyền
	
	Toán – Hải
	Lý - Ninh
	NNg÷ -Linh
	C.NghÖ – Hiệp
	
	

	
	4
	ToánTC – Trúc
	Sö – Hạnh
	Sinh – Luyến
	
	VănTC - Oanh
	ToánTC - Ninh
	Văn – Mai
	
	
	

	
	5
	SHL + NGL- Oanh
	SHL + NGLL – Trúc
	SHL + NGLL – Quyền
	
	SHL + NGLL - Linh
	SHL + NGLL - Ninh 
	VănTC – Mai
	
	
	


